	TRƯỜNG THCS-THPT HAI BÀ TRƯNG





	     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

        NĂM HỌC 2021 - 2022

       MÔN: SINH HỌC – LỚP 10
      Thời gian: 45 phút 

      (Không kể thời gian phát đề)


Câu 1:(3 điểm) 
Nuôi cấy vi khuẩn E.coli trong điều kiện thích hợp (400 C) thì cứ sau 1 giờ 20 phút E.coli lại phân chia 7 lần. 

 a) Tính thời gian thế hệ của vi khuẩn E.coli. Sau thời gian của một hế hệ, số tế bào trong quần thể sẽ thay đổi như thế nào

 b) Nếu ban đầu trong bình nuôi cấy có 3 x 105 vi khuẩn thì sau 3 giờ sẽ thu được bao nhiêu vi khuẩn E.coli?
Câu 2: (2 điểm)

a)Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật là gì?

b)Vì sao quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm phát, còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này? 
Câu 3: (2 điểm)

Hãy nêu sự khác biệt giữa vi sinh vật hóa tự dưỡng và vi sinh vật quang dị dưỡng về nguồn cung cấp năng lượng và nguồn cacbon? Cho ví dụ
Câu 4: (3 điểm):
a. Trình bày các đặc điểm chung của virut?

b. Hãy chú thích hình vẽ cấu tạo của virut theo các số 1, 2, 3, 4.
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Hinh 29.1. So sénh céu tao virut trén (a) va virut c6 vé ngoai (b)




     c. Theo em, người ta có thể nuôi cấy virut trong môi trường nhân tạo như nuôi cấy vi khuẩn được không? Tại sao?    
ĐÁP ÁN
	Câu 1
	3 điểm
	

	A
	1 giờ 20 = 140 phút

g = [image: image3.png]


 = [image: image5.png]


 = 20 (phút)
	(0,5đ)

	
	Tăng gấp đôi
	(0,5 đ)


	B
	3 giờ = 180 phút

Số lần phân chia của E.coli trong 3 giờ: [image: image7.png]8|8



 = 9 (lần)
	(1đ)

	
	Số vi khuẩn E.coli thu được:

Nt = N0 . 2n = 3 x 105 x 29 (tế bào)
	(1đ)


Câu 2: (2 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Là sự tăng số lượng tế bào trong quần thể vi sinh vật

Trong nuôi cấy liên tục vi khuẩn đã thích nghi với môi trường nên sẽ không có pha tiềm phát.
	(1đ) 

(1đ)


Câu 3 : (2 điểm) 

	Kiểu dinh dưỡng
	Nguồn năng lượng (0,5 điểm)
	Nguồn cacbon (0,5 điểm)
	Ví dụ (1 điểm)

	HÓA TỰ DƯỠNG
	Chất vô cơ (0,25đ)
	CO2 (0,25đ)
	Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn oxi hóa, lưu huỳnh, H2, Fe, ...(0,5đ) 

	QUANG DỊ DƯỠNG
	Ánh sáng (0,25đ)
	Chất hữu cơ (0,25đ)
	Vi khuẩn màu tía, lục, không chứa lưu huỳnh  (0,5đ)



Câu 4 (3 điểm):

 a/Đặc điểm chung của virut: (1,5đ)
-Là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu nhỏ



                   (0,5đ)
-Có cấu tạo đơn giản gồm vỏ protein và một loại  axit Nucleic



       (0,5 đ)
-Sống kí sinh nội bào bắt buộc







       (0,5đ)
b/Chú thích hình vẽ: (1đ)
(1): capsôme; (2) axit Nucleic; (3) capsit;  (4) Nucleôcapsit (mỗi ý 0,25đ)

c/Vì virut có đời sống ký sinh nội bào bắt buộc, / chúng chỉ nhân lên được trong cơ thể sống  (0,5 đ)
 
MA TRẬN  
HK II SINH 10  (2021-2022)
	CÂU HỎI
	BIẾT
	HIỂU
	VẬN DỤNG
	ĐIỂM

	1
	0.5
	0.5
	2.0
	3.0

	2
	1.0
	1.0
	0
	2.0

	3
	1.0
	1.0
	0
	2.0

	4
	1.5
	1.5
	0
	3.0

	TỔNG
	4.0
	4.0
	2.0
	10
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